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75. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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trong đó 
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 không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời ở hai đầu RLC lần lượt là
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. Tại thời điểm t2, các giá trị trên tương ứng là 
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. Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch là


A. 
[image: image5.wmf]1003

V 
B. 200V 
C. 
[image: image6.wmf]503

V 
D. 100V

76. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 10g, lò xo nhẹ độ cứng 
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  đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, lấy (2 (10. Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số f thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực tương ứng có giá trị lần lượt là: 
[image: image8.wmf]123
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 thì biên độ dao động của vật có giá trị tương ứng là A1, A2, A3. Tìm hiểu thức đúng?

A. A2 < A1< A3.
B. A1< A2< A3.
C. A1< A3< A2.
D. A3 < A2 < A1.
77. Vật sáng AB phẳng, mỏng đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính (A nằm trên trục chính), cho ảnh thật A'B' lớn hơn vật 2 lần và cách vật 24cm . Tiêu cự f của thấu kính có giá trị là


A. f  (12 cm 
B. f  ( (16cm 
C. 
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78. Trong một thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m . Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm . M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 2cm . Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là


A. 570 nm 
B. 760nm 
C. 417nm 
D. 1099nm

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người là không giới hạn, trong khi đó nguồn nguyên liệu để tạo ra năng lượng trên Trái Đất ngày càng cạn kiệt. Do đó, việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch là vấn đề cấp thiết của mọi quốc gia.


Các nhà máy hạt nhân hiện nay dùng phản ứng phân hạch – tức phân rã hạt nhân của các nguyên tố nặng như urani, thori và plutoni thành các hạt nhân con nhẹ hơn. Trong phản ứng này các hạt nhân nặng bị neutron bắn phá, đập vỡ ra thành những hạt nhân nhẹ hơn và giải phóng năng lượng. Nhược điểm của quá trình này là sinh ra chất thải phóng xạ tồn tại lâu dài khó xử lí và có thể xảy ra những tai nạn hạt nhân vô cùng khủng khiếp.


Thực tế trong tự nhiên có một nguồn năng lượng gần như vô tận: năng lượng từ Mặt Trời. Năng lượng của ngôi sao này đến từ "lò" phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi của nó. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra các cặn bã phóng xạ.


Trên Trái Đất, con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H (còn gọi là bom hidro hay bom khinh khí). Một vấn đề quan trọng đặt ra là: làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài cho nhân loại.

97. Phản ứng nhiệt hạch là:

A. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

B. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.

C. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

D. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.

98. Phát biểu không đúng không đúng về phản ứng nhiệt hạch là:

A. Bom H là ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được.

B. Được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân

C. Sạch hơn phản ứng phân hạch do không tạo ra các cặn bã phóng xạ.

D. Có nguồn nguyên liệu dồi dào

99. Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: 
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Biết khối lượng của các hạt nhân D, T, He lần lượt là 
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; khối lượng của hạt n là 
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. Cho biết năng suất tỏa nhiệt của TNT là 4,1kJ/kg và 
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 . Năng lượng tỏa ra nếu có 1 kmol He được tạo thành do vụ nổ và năng lượng đó tương đương với lượng thuốc nổ TNT là:


A. 1,74.1028J; 4,245.1024kg 
B. 1,09.1012 kJ; 2,6611 kg


C. 1,09.1028 J; 2,6624kg 

D. 1,74.1012 kJ; 4,245.1011 kg

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Quang điện trở hay quang trở, photoresistor, photocell, LDR (tiếng Anh: Light - dependent resistor), là linh kiện điện tử chế tạo bằng chất đặc biệt có điện trở thay đổi theo ánh sáng chiếu vào. Quang điện trở thường được lắp với các mạch khuếch đại trong các thiết bị điều khiển bằng ánh sáng, trong các máy đo ánh sáng.
[image: image15.png]




Trên hình vẽ, bộ pin có suất điện động 9V, điện trở trong 1( ; A là ampe kế hoặc miliampe kế có điện trở rất nhỏ; R là quang điện trở (khi chưa chiếu sáng giá trị là R1 và khi chiếu sáng giá trị là R2 và L là chùm sáng chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang điện trở thì số chỉ của miliampe kế là 6(A và khi chiếu sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6A.
100. Quang điện trở được cấu tạo bằng:

A. chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào

B. kim loại và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào

C. chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào

D. kim loại và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào

101. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:


A. hiện tượng quang điện trong 
B. hiện tượng tán sắc ánh sáng


C. hiện tượng phát quang của chất rắn 
D. hiện tượng quang điện ngoài

102. Giá trị của R1 và R2 là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
75. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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trong đó 
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 không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời ở hai đầu RLC lần lượt là
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. Tại thời điểm t2, các giá trị trên tương ứng là 
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. Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch là


A. 
[image: image24.wmf]1003

V 
B. 200V 
C. 
[image: image25.wmf]503

V 
D. 100V

Phương pháp giải:

Biểu thức cường độ dòng điện: 
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Biểu thức điện áp tức thời: 
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Sử dụng hệ thức độc lập theo thời gian của các đại lượng vuông pha.

Điện áp cực đại hai đầu mạch: 
[image: image28.wmf](
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Giải chi tiết:

Ta có: 
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Do 
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+ Tại thời điểm 
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, áp dụng hệ thức độc lập với thời gian của hai đại lượng vuông pha ta có:
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Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch:


[image: image38.wmf](
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Chọn B.

76. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 10g, lò xo nhẹ độ cứng 
[image: image39.wmf]N
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  đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, lấy (2 (10. Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số f thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực tương ứng có giá trị lần lượt là: 
[image: image40.wmf]123
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 thì biên độ dao động của vật có giá trị tương ứng là A1, A2, A3. Tìm hiểu thức đúng?

A. A2 < A1< A3.
B. A1< A2< A3.
C. A1< A3< A2.
D. A3 < A2 < A1.

Phương pháp giải:

Tần số dao động riêng: 
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Biên độ dao động của vật càng lớn khi 
[image: image42.wmf]0
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 càng nhỏ.

Giải chi tiết:

Tần số dao động riêng:


[image: image43.wmf]0
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Ta có đồ thị cộng hưởng cơ:

[image: image44.png]



Tần số của ngoại lực tương ứng:
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Chọn A.

77. Vật sáng AB phẳng, mỏng đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính (A nằm trên trục chính), cho ảnh thật A'B' lớn hơn vật 2 lần và cách vật 24cm . Tiêu cự f của thấu kính có giá trị là


A. f  (12 cm 
B. f  ( (16cm 
C. 
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D. 
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Phương pháp giải:

Công thức thấu kính: 
[image: image48.wmf]111
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Hệ số phóng đại: 
[image: image49.wmf]¢¢¢

=-=

dAB

k

d

AB


Giải chi tiết:

Ảnh A'B' là ảnh thật 
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Từ (1) và (2) 
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Tiêu cự của thấu kính:
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Chọn C.

78. Trong một thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m . Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm . M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 2cm . Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là


A. 570 nm 
B. 760nm 
C. 417nm 
D. 1099nm
Phương pháp giải:

Khoảng vân: 
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Vị trí vân sáng: 
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Giải chi tiết:

Tại 
[image: image58.wmf]M

 cho vân sáng, ta có:
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Mà 
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Bước sóng dài nhất tại 
[image: image61.wmf]M

 tương ứng với:
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Bước sóng ngắn nhất tại 
[image: image63.wmf]M

 tương ứng với:
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Tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là:
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Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người là không giới hạn, trong khi đó nguồn nguyên liệu để tạo ra năng lượng trên Trái Đất ngày càng cạn kiệt. Do đó, việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch là vấn đề cấp thiết của mọi quốc gia.


Các nhà máy hạt nhân hiện nay dùng phản ứng phân hạch – tức phân rã hạt nhân của các nguyên tố nặng như urani, thori và plutoni thành các hạt nhân con nhẹ hơn. Trong phản ứng này các hạt nhân nặng bị neutron bắn phá, đập vỡ ra thành những hạt nhân nhẹ hơn và giải phóng năng lượng. Nhược điểm của quá trình này là sinh ra chất thải phóng xạ tồn tại lâu dài khó xử lí và có thể xảy ra những tai nạn hạt nhân vô cùng khủng khiếp.


Thực tế trong tự nhiên có một nguồn năng lượng gần như vô tận: năng lượng từ Mặt Trời. Năng lượng của ngôi sao này đến từ "lò" phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi của nó. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra các cặn bã phóng xạ.


Trên Trái Đất, con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H (còn gọi là bom hidro hay bom khinh khí). Một vấn đề quan trọng đặt ra là: làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài cho nhân loại.

97. Phản ứng nhiệt hạch là:

A. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.
B. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.

C. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

D. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.

Phương pháp giải:
+ Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp thành một hạt nhân nặng hơn.

+ Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

+ Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt Trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng.

Giải chi tiết:
Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

Chọn A.
98. Phát biểu không đúng không đúng về phản ứng nhiệt hạch là:

A. Bom H là ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được.

B. Được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân
C. Sạch hơn phản ứng phân hạch do không tạo ra các cặn bã phóng xạ.

D. Có nguồn nguyên liệu dồi dào

Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về phản ứng nhiệt hạch và khai thác thông tin từ đề bài.

Giải chi tiết:
- Phát biểu đúng là:

+ Bom H là ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được.

+ Phản ứng nhiệt hạch sạch hơn phản ứng phân hạch do không tạo ra các cặn bã phóng xạ.

+ Nguồn nguyên liệu trên Trái Đất của phản ứng nhiệt hạch vô cùng dồi dào.

- Phát biểu không đúng:

Trên Trái Đất, con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H. Do đó phản ứng nhiệt hạch chưa thực hiện được trong các lò phản ứng hạt nhân.

Chọn B.
99. Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: 
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Biết khối lượng của các hạt nhân D, T, He lần lượt là 
[image: image67.wmf]DTHe
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. Cho biết năng suất tỏa nhiệt của TNT là 4,1kJ/kg và 
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 . Năng lượng tỏa ra nếu có 1 kmol He được tạo thành do vụ nổ và năng lượng đó tương đương với lượng thuốc nổ TNT là:


A. 1,74.1028J; 4,245.1024kg 
B. 1,09.1012 kJ; 2,6611 kg


C. 1,09.1028 J; 2,6624kg 

D. 1,74.1012 kJ; 4,245.1011 kg
Phương pháp giải:

+ Số nguyên tử chứa trong 
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 chất: 
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+ Năng lượng toả ra của phản ứng: 
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+ Nhiệt lượng do m (kg) thuốc nổ TNT toả ra: 
[image: image74.wmf].
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Trong đó q 
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 là năng suất toả nhiệt.

Giải chi tiết:

Năng lượng toả ra khi tổng hợp nên 1 hạt nhân He là:
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 He chứa số hạt nhân He là:
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Năng lượng toả ra khi tổng hợp nên 1kmol He là:
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Khối lượng thuốc nổ TNT cần dùng để có năng lượng tương đương là:
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Chọn D.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Quang điện trở hay quang trở, photoresistor, photocell, LDR (tiếng Anh: Light - dependent resistor), là linh kiện điện tử chế tạo bằng chất đặc biệt có điện trở thay đổi theo ánh sáng chiếu vào. Quang điện trở thường được lắp với các mạch khuếch đại trong các thiết bị điều khiển bằng ánh sáng, trong các máy đo ánh sáng.

[image: image81.png]




Trên hình vẽ, bộ pin có suất điện động 9V, điện trở trong 1( ; A là ampe kế hoặc miliampe kế có điện trở rất nhỏ; R là quang điện trở (khi chưa chiếu sáng giá trị là R1 và khi chiếu sáng giá trị là R2 và L là chùm sáng chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang điện trở thì số chỉ của miliampe kế là 6(A và khi chiếu sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6A.
100. Quang điện trở được cấu tạo bằng:

A. chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào

B. kim loại và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào

C. chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào
D. kim loại và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào

Phương pháp giải:
+ Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiện tượng quang điện trong. Đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi.

+ Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài vài megaom khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

Giải chi tiết:
Quang điện trở được cấu tạo bằng chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào.

Chọn C.
101. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:


A. hiện tượng quang điện trong 
B. hiện tượng tán sắc ánh sáng


C. hiện tượng phát quang của chất rắn 
D. hiện tượng quang điện ngoài

Phương pháp giải:
+ Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiện tượng quang điện trong. Đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi.

+ Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài vài megaom khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

Giải chi tiết:
Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Chọn A.
102. Giá trị của R1 và R2 là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải:

Định luật Ôm cho toàn mạch: 
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Giải chi tiết:

Ta có:
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Khi không chiếu sáng vào quang điện trở, số chỉ của miliampe kế là:
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Khi chiếu sáng vào quang điện trở, số chỉ của ampe kế là:
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Chọn C.
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